
 - 1 -

Lịch Phụng Vụ Tháng Tư 2017 
 
- Thứ bảy, 01.04. - 05.03. Đinh Dậu. Tuần 4. mùa Chay  
  Gerimai 11,18-20 - Phúc âm Gioan 7,40-53 
 
- Chúa nhật 5. mùa chay, 02.04. - 06.03. Đinh Dậu. Thánh vịnh tuần 1. 
  Êdêkien 37,12b-14 - Thư Roma 8,8-11 - Phúc âm Gioan 11,1-45  
  hay 11,3-7.17.20-27.33b-45. 
 
- Thứ hai, 03.04. - 07.03. Đinh Dậu. 
  Sách Daniel 13,1-9.15.-17.19-30.33-62,  Phúc âm Gioan 8,1-11 
 
- Thứ ba, 04.04. - 08.03. Đinh Dậu. 
 Sách Dân số 21,4-9 - Phúc âm Gioan 8,21-30 
 
- Thứ Tư, 05.04.- 09.03. Đinh Dậu. 
   Sách Daniel 3,14-21.49.91-92.95 - Phúc âm Gioan 8,31-42  
 
- Thứ năm, 06.04.- 10.03. Đinh Dậu. 
  Sáng Thế 17, 1a.3-9 - Gioan 8,51-59. 
 
- Thứ Sáu, 07.04. - 11.03. Đinh Dậu. 
  Gieremia 20, 10-13. - Gioan 31-42 
 
- Thứ Bảy, 08.04. - 12.03. Đinh Dậu. 
  Edekien 37,21-28. - Gioan 11,45-57 
 
Tuần Thánh  
- Chúa nhật lễ Lá, 09.04. - 13.03. Đinh Dậu.  
  Thánh vịnh tuần 2. Mattheo 21,1-11 làm phép Lá 
  Isaia 50,4-7.- Philipphê 2,6-11 - Mattheo 26,14-27,66 
 
- Thứ hai tuần thánh, 10.04.- 14.03. Đinh Dậu. 
   Isaia 42,5a.1-7 - Gioan 12,1-11 
 
- Thứ ba tuần thánh, 11.04. - 15.03. Đinh Dậu. 
  Isaia 49,1-6 - Gioan 13,21-33.36-38 
 
- Thứ Tư tuần thánh, 12.04.- 16.03. Đinh Dậu. 
 Isaia 50,4-9a - Mattheo 26,14-25 
 
- Thứ Năm tuần thánh, 13.04. - 17.03. Đinh Dậu. 
  Kỷ niệm Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể và chức Linh mục. 
 Xuất hành 12,1-8.11-14 - 1 Corintho11,23-26. - Gioan 13,1-15 
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- Thứ Sáu tuần thánh, 14.04. - 18.03. Đinh Dậu. 
Tưởng niệm Chúa Giêsu chết trên thập gía 
Isaia 52, 13-53,12 - Do Thái 4,14-16, 5,7-9 - Gioan 18,1-19,42 
 
- Thứ bẩy tuần thánh, 15.04. - 19.03. Đinh Dậu. Lễ đêm vọng phục sinh - làm phép nước 
rửa tội.  
 Sáng thế 1,1-2,2 - Xuất hành 14,15-15,1 - Edekien 36,16-17a.18-28 
 Roma 6,3-11 - Mattheo 28,1-10 
 
- Chúa nhật lễ phục sinh, 16.04. - 20.03. Đinh Dậu. 
  Công vụ Tông đồ, 10,34a.37-43 - Colosse 3,1-4  
  hay 1 Corintho 5,6 b-8 - Gioan 20,1-9. Thánh vịnh tuần 1. 
 
- Thứ hai tuần bát nhật lễ phục sinh, 17.04. - 21.03. Đinh Dậu. 
  Tông đồ công vụ 2,14.22-33 / 1 Corintho 15,1-8.11- Luca24,13-35 
 
- Thứ Ba tuần bát nhật lễ phục sinh, 18.04. - 22.03. Đinh Dậu. 
  Tông đồ công vụ 2,14a36-41 - Mattheo 28,8-15 
 
- Thứ Tư tuần bát nhật lễ phục sinh, 19.04. - 23.03. Đinh Dậu. 
 Tông đồ công vụ 3,1-10 - Gioan 20,11-18 
 
- Thứ Năm tuần bát nhật lễ phục sinh, 20.04. - 24.03. Đinh Dậu. 
 Tông đồ công vụ 3,11-26 - Luca  24,35-48 
 
- Thứ Sáu tuần bát nhật lễ phục sinh, 21.04. - 25.03. Đinh Dậu. 
  Tông đồ công vụ 4,13-21 - Gioan 21,1-14 
 
- Thứ Bảy tuần bát nhật lễ phục sinh, 22.04. - 26.03. Đinh Dậu. 
  Tông đồ công vụ 4,13-21. - Marco 16,9-15 
 
- Chúa nhật 2. mùa phục sinh, 23.04.- 27.03. Đinh Dậu. 
  Tông đồ công vụ   2,42-47 - 1 Phero 1,3-9 / Gioan 20,19-31 
 
  - Thứ hai, 24.04. - 28.03. Đinh Dậu. Thánh vịnh tuần 2.  
  Tông đồ công vụ 4,23-31 - Gioan 3,1-8 
 
- Thứ Ba, 25.04. - 29.03. Đinh Dậu. 
  Lễ thánh Marco thánh sử viết phúc âm Chúa Giêsu 
  1. thư Phero 5,5b-14 - Marco 16,15-20 
 
- Thứ Tư, 26.04. - 01.04. Đinh Dậu. 
  Tông đồ công vụ 5,17-26 - Gioan 3,16-21 
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 - Thứ Năm, 27.04. - 02.04. Đinh Dậu. 
 1 Corintho 2,1-10 a - Mattheo 5,13-19 
 
- Thứ Sáu, 28.04. - 03.04. Đinh Dậu. 
 Tông đồ công vụ 5,34-42 - Gioan 6,1-15 
 
- Thứ bảy, 29.04. - 04.04. Đinh Dậu. 
 1 Gioan 2,14.22-33 - Mattheo 11,25-30 
 
- Chúa nhật 3. mùa phục sinh, 30.04. - 05.04. Đinh Dậu. 
Công vụ tông đồ 2,14.22-33 - 1 Phero 1,17-21 -  
Luca 24,13-35 hay Gioan 21,1-14. Thánh vịnh tuần 3.  
 


